
 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 25 người nộp thuế 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019;  

Căn cứ Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về 

khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người 

nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 69/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ Trưởng Bộ 

Tài chính quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 

94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội;  

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 

4394/CT-QLN ngày 06/6/2023.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 25 người nộp 

thuế còn nợ trước ngày 01/7/2020 với tổng số nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm 

nộp là 129.439.136 đồng (Một trăm hai mươi chín triệu, bốn trăm ba mươi chín 

nghìn, một trăm ba mươi sáu đồng).  

(Có danh sách người nộp thuế được xóa nợ tiền phạt chậm nộp,  

tiền chậm nộp kèm theo) 

Lý do xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp: Người nộp thuế thuộc 

đối tượng được xóa nợ theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 

94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội. 

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm về tính chính xác 

của số liệu và các thông tin của hồ sơ xóa nợ. 

Điều 2. Căn cứ vào số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa nợ 

nêu tại Điều 1 Quyết định này, Chi cục Thuế khu vực TP Thanh Hóa - Đông 

Sơn điều chỉnh số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:             /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày          tháng       năm 2023 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa; Chi 

cục trưởng Chi cục Thuế khu vực TP Thanh Hóa - Đông Sơn; Thủ trưởng các 

ngành, đơn vị có liên quan và người nộp thuế có tên trong danh sách tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.      
 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 Quyết định; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- UBND TP Thanh Hóa; 

- UBND huyện Đông Sơn; 

- Trang TTĐT Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa; 

- Lưu: VT, KTTC. 
   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 

Nguyễn Văn Thi 
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DANH SÁCH  

NGƯỜI NỘP THUẾ ĐƯỢC XÓA NỢ TIỀN PHẠT CHẬM NỘP, TIỀN CHẬM NỘP 

 (Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày         /       /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)   

 

 

ĐVT: Đồng 

STT 
Tên người nộp 

thuế 
Mã số thuế 

Địa chỉ kinh 

doanh 

Họ và 

tên 

Số giấy tờ cá 

nhân 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

giấy tờ cá 

nhân 

Cơ 

quan 

cấp giấy 

tờ cá 

nhân 

Tổng số nợ 

tiền phạt 

chậm nộp, 

tiền chậm 

nộp được 

đề nghị xóa 

nợ 

Trong đó (Tiểu mục): 

4272 4917 4918 4931 4944 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=10+..+14 10 11 12 13 14 

 
TỔNG CỘNG:       129.439.136 21.196.018 64.454 8.844.986 78.422.387 20.911.291 

I 

DOANH 

NGHIỆP, TỔ 

CHỨC 

      129.439.136 21.196.018 64.454 8.844.986 78.422.387 20.911.291 

1 

CÔNG TY 

TNHH ĐẦU TƯ 

& SẢN XUẤT 

CƠ KHÍ 

THÀNH ĐẠT 

2801900285 

Nhà ông Phạm 

Văn Môn, 

Thôn 11, Xã 

Quảng Cát 

(nay là phường 

Quảng Cát), 

TP Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

    3.115.610 985.679 - - - 2.129.931 

2 

CÔNG TY 

TNHH TÂM 

QUANG 

2801266735 

Thôn 5, Xã 

Quảng Cát 

(nay là phường 

Quảng Cát), 

TP Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

    2.918.549 1.054.649 - - - 1.863.900 
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STT 
Tên người nộp 

thuế 
Mã số thuế 

Địa chỉ kinh 

doanh 

Họ và 

tên 

Số giấy tờ cá 

nhân 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

giấy tờ cá 

nhân 

Cơ 

quan 

cấp giấy 

tờ cá 

nhân 

Tổng số nợ 

tiền phạt 

chậm nộp, 

tiền chậm 

nộp được 

đề nghị xóa 

nợ 

Trong đó (Tiểu mục): 

4272 4917 4918 4931 4944 

3 

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG MẠI 

VÀ DU LỊCH 

NAM PHÁT 

2802275147 

Thôn 12, Xã 

Quảng Cát 

(nay là phường 

Quảng Cát), 

TP Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Nguyễn 

Hồng 

Nam 

172132522 01.08.2003 

Công 

An 

Thanh 

Hóa 

1.317.275 1.008.080 - - - 309.195 

4 

DOANH 

NGHIỆP TƯ 

NHÂN NAM 

TRƯỜNG T.4 

2802534465 

Thôn 4, Xã 

Quảng Cát 

(nay là phường 

Quảng Cát), 

TP Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Hoàng 

Ngọc 

Nam 

172131814 03.09.2015 

Công 

An 

Thanh 

Hóa 

802.450 470.750 - - - 331.700 

5 

CÔNG TY 

TNHH XÂY 

DỰNG 

THƯƠNG MẠI 

NGUYÊN 

HƯNG PHÁT 

2802452276 

Thôn 15, Xã 

Quảng Cát 

(nay là phường 

Quảng Cát), 

TP Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Đoàn 

Như 

Tôn 

271871181 27.02.2016 

Công 

An 

Đồng 

Nai 

310.200 - - - - 310.200 

6 

CÔNG TY 

TNHH PHÚ 

QUÝ QUẢNG 

ĐÔNG 

2801162373 

Nhà bà Lê Thị 

Tâm, thôn 6, 

Xã Quảng 

Đông (nay là 

phường Quảng 

Đông), TP 

Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Lê Thị 

Tâm 
172220972 20.03.1999 

Công 

An 

Thanh 

Hóa 

3.821.768 101.905 - 226.487 3.493.376 - 
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STT 
Tên người nộp 

thuế 
Mã số thuế 

Địa chỉ kinh 

doanh 

Họ và 

tên 

Số giấy tờ cá 

nhân 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

giấy tờ cá 

nhân 

Cơ 

quan 

cấp giấy 

tờ cá 

nhân 

Tổng số nợ 

tiền phạt 

chậm nộp, 

tiền chậm 

nộp được 

đề nghị xóa 

nợ 

Trong đó (Tiểu mục): 

4272 4917 4918 4931 4944 

7 

CÔNG TY 

TNHH CỬA 

PHÚ THÀNH 

2802363918 

Thôn Đông 

Hưng, Xã 

Quảng Đông 

(nay là phường 

Quảng Đông), 

TP Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Nguyễn 

Đình 

Phan 

172859308 22.09.2012 

Công 

An 

Thanh 

Hóa 

382.154 - 64.454 - - 317.700 

8 

CÔNG TY 

TNHH ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG & 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP 

BHAA 

2802572051 

Thôn Đông 

Hòa, Xã 

Quảng Đông 

(nay là phường 

Quảng Đông), 

TP Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Nguyễn 

Văn 

Bình 

171886576 13.12.2013 

Công 

An 

Thanh 

Hóa 

310.200 - - - - 310.200 

9 

CÔNG TY 

TNHH BÁCH 

TIẾN 36 

2802422377 

Thôn Đông 

Quang 2, Xã 

Quảng Đông 

(nay là phường 

Quảng Đông), 

TP Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Nguyễn 

Văn 

Tùng 

172146931 19.03.2002 

Công 

An 

Thanh 

Hóa 

746.400 - - - - 746.400 

10 

CÔNG TY 

TNHH DỊCH 

VỤ VÀ 

THƯƠNG MẠI 

QUẢNG PHÁT 

2802306444 

Thôn Đông 

Hưng, Xã 

Quảng Đông 

(nay là phường 

Quảng Đông), 

TP Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh Hóa 

Nguyễn 

Thị 

Nhung 

172041958 21.02.2014 

Công 

An 

Thanh 

Hóa 

1.750 - - - - 1.750 
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STT 
Tên người nộp 

thuế 
Mã số thuế 

Địa chỉ kinh 

doanh 

Họ và 

tên 

Số giấy tờ cá 

nhân 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

giấy tờ cá 

nhân 

Cơ 

quan 

cấp giấy 

tờ cá 

nhân 

Tổng số nợ 

tiền phạt 

chậm nộp, 

tiền chậm 

nộp được 

đề nghị xóa 

nợ 

Trong đó (Tiểu mục): 

4272 4917 4918 4931 4944 

11 

DOANH 

NGHIỆP TƯ 

NHÂN CƠ KHÍ 

HÙNG CÔNG 

2802483228 

Thôn Đông 

Vũ, Xã Quảng 

Đông (nay là 

phường Quảng 

Đông), TP 

Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Nguyễn 

Văn 

Công 

38090001184 08.06.2016 

Cục 

cảnh sát 

ĐKQL 

cư trú 

và 

DLQG 

về dân 

144.450 - - - - 144.450 

12 

CÔNG TY 

TNHH 

DAVANT 

2802370062 

Số 25/33 Đình 

Hương, 

Phường Đông 

Cương, TP 

Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Đàm 

Văn 

Thái 

171774042 25.06.1997 

Công 

An 

Thanh 

Hóa 

2.809.890 1.224.090  - - 1.585.800 

13 

CÔNG TY 

TNHH XÂY 

DỰNG VÀ 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI 

SDT 

2802409707 

Số nhà 34 

đường Định 

Hòa, Phường 

Đông Cương, 

TP Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Lê Đình 

Dũng 
172030306 20.10.2003 

Công 

An 

Thanh 

Hóa 

876.600 -  - - 876.600 

14 

DOANH 

NGHIỆP TƯ 

NHÂN TMDV 

CẦM ĐỒ 

BÀNH ĐÔNG 

CƯƠNG 

2802543244 

214 đường 

Đình Hương, 

Phường Đông 

Cương, TP 

Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Nguyễn 

Văn 

Dũng 

173349351 28.03.2014 

Công 

An 

Thanh 

Hóa 

2.400 -  - - 2.400 
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STT 
Tên người nộp 

thuế 
Mã số thuế 

Địa chỉ kinh 

doanh 

Họ và 

tên 

Số giấy tờ cá 

nhân 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

giấy tờ cá 

nhân 

Cơ 

quan 

cấp giấy 

tờ cá 

nhân 

Tổng số nợ 

tiền phạt 

chậm nộp, 

tiền chậm 

nộp được 

đề nghị xóa 

nợ 

Trong đó (Tiểu mục): 

4272 4917 4918 4931 4944 

15 

CÔNG TY 

TNHH ĐẦU TƯ 

VÀ THƯƠNG 

MẠI HOÀNG 

SÂM 

2802570255 

KCN Đình 

Hương, Tây 

Bắc Ga, Giai 

đoạn 2, 

Phường Đông 

Cương, TP 

Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Hoàng 

Ngọc 

Sơn 

172989424 19.12.2008 

Công 

An 

Thanh 

Hóa 

310.200 -  - - 310.200 

16 

CÔNG TY 

TNHH VLXD 

ĐỨC MẠNH 

2802191024 

SN 216B, 

đường Đình 

Hương, 

Phường Đông 

Cương, TP 

Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Nguyễn 

Đức 

Minh 

172003165 21.01.2010 

Công 

An 

Thanh 

Hóa 

1.088.454 -  778.254 - 310.200 

17 

CÔNG TY 

TNHH QUỐC 

TẾ UCCI 

2802209867 

Số 28/37 Đình 

Hương, 

Phường Đông 

Cương, TP 

Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Nguyễn 

Thị 

Duyên 

172380897 19.10.2002 

Công 

An 

Thanh 

Hóa 

4.928.630 3.946.980  - - 981.650 

18 

CÔNG TY 

TNHH THIẾT 

BỊ AN NINH 

CÔNG NGHỆ 

TRẺ 

2802182534 

SN 72 Định 

Hòa, Phường 

Đông Cương, 

TP Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Mạch 

Văn 

Dũng 

173253274 24.03.2009 

Công 

An 

Thanh 

Hóa 

513.300 -  - - 513.300 
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STT 
Tên người nộp 

thuế 
Mã số thuế 

Địa chỉ kinh 

doanh 

Họ và 

tên 

Số giấy tờ cá 

nhân 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

giấy tờ cá 

nhân 

Cơ 

quan 

cấp giấy 

tờ cá 

nhân 

Tổng số nợ 

tiền phạt 

chậm nộp, 

tiền chậm 

nộp được 

đề nghị xóa 

nợ 

Trong đó (Tiểu mục): 

4272 4917 4918 4931 4944 

19 

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI 

- DỊCH VỤ 

CƯỜNG NAM 

2801680488 

Phố 3, Phường 

Đông Cương, 

TP Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Lê Thị 

Thịnh 
173345880 03.12.2014 

Công 

An 

Thanh 

Hóa 

631.700 102.500  - - 529.200 

20 

HỢP TÁC XÃ 

NÔNG SẢN 

TRUNG HOA 

2802208895 

Phố 3, Phường 

Đông Cương, 

TP Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

    1.941.600 1.275.750  - - 665.850 

21 

CÔNG TY 

TNHH KHÍ 

CÔNG NGHIỆP 

THANH HÓA 

2802351581 

Khu thương 

mại 2, KCN 

Đình Hương - 

Tây Bắc Ga 

(Giai đoạn 2), 

Phường Đông 

Cương, TP 

Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Mai Thị 

Lệ 
13139108 20.12.2008 

Công 

An Hà 

Nội 

57.677.492 59.000  2.318.352 55.208.940 91.200 

22 

CÔNG TY 

TNHH VẬN 

TẢI HOÀNG 

MINH HIẾU 

2801955372 

Số 258 đường 

Đình Hương, 

Phường Đông 

Cương, TP 

Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Nguyễn 

Văn 

Luận 

172020835 30.05.2002 

Công 

An 

Thanh 

Hóa 

20.713.361 113.813  569.277 19.720.071 310.200 
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STT 
Tên người nộp 

thuế 
Mã số thuế 

Địa chỉ kinh 

doanh 

Họ và 

tên 

Số giấy tờ cá 

nhân 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

giấy tờ cá 

nhân 

Cơ 

quan 

cấp giấy 

tờ cá 

nhân 

Tổng số nợ 

tiền phạt 

chậm nộp, 

tiền chậm 

nộp được 

đề nghị xóa 

nợ 

Trong đó (Tiểu mục): 

4272 4917 4918 4931 4944 

23 

CÔNG TY 

TNHH TUẤN 

CHUNG 

CƯỜNG 

2802147709 

SN 06, ngõ 38, 

phố 6, đường 

Lê Thành, 

Phường Đông 

Cương, TP 

Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Lê Đình 

Cường 
172012862 11.12.2000 

Công 

An 

Thanh 

Hóa 

1.044.450 -  - - 1.044.450 

24 

CÔNG TY 

TNHH SÀI 

GÒN GREEN 

2802594168 

Lô 3 Khu D, 

KCN Đình 

Hương - Tây 

Bắc Ga, 

Phường Đông 

Cương, TP 

Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

    469.200 -  - - 469.200 

25 

CÔNG TY 

TNHH PHƯỚC 

BÌNH THANH 

HOÁ 

2800865990 

195- Đình 

Hương, 

phường Đông 

Cương, TP 

Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

    22.561.053 10.852.822  4.952.616 - 6.755.615 

II 

CÁ NHÂN, CÁ 

NHÂN KINH 

DOANH, HỘ 

GIA ĐÌNH, HỘ 

KINH DOANH 
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